
PHIẾU ÔN TẬP SỐ 6 

Ngày 19/8/2024 

Họ và tên…………………………………………… Lớp: 2A3 

I. TOÁN 

Bài 1: Đặt tính và tính:  

        33 + 14                     27 + 10                    75 + 4                    5 + 23  

…………………………………………………………………...…………

……………………………………………………………...………………

…………………………………………………………………..………… 

Bài 2: Đặt tính và tính:  

        82 – 10                   37 – 13                     89 – 7                  46 - 5 

…………………………………………………………………...…………

……………………………………………………………...………………

…………………………………………………………………..…………

Bài 3: Dấu >, <, = 

       48 …… 43                                                      27 + 30 …… 36 + 11 

       27 + 2 …… 30                                                45 + 18 …… 18 + 45 

Bài 4: Bạn Lan có 12 cái kẹo, bạn Hoa cho thêm bạn Lan 7 cái kẹo nữa. 

Hỏi bây giờ bạn Lan có mấy cái kẹo? 

……………………………………………………………...………………

……………………………………………………………...………………

……………………………………………………………...………………

……………………………………………………………...……………… 

Bài 5: Bà có 2 chục quả trứng, bà cho mẹ 1 chục quả trứng. Hỏi bà còn lại 

bao nhiêu quả trứng? 

……………………………………………………………...………………

……………………………………………………………...………………

……………………………………………………………...………………

……………………………………………………………...……………… 

II. TIẾNG VIỆT 

Bài 1: Đọc to và trả lời câu hỏi bài 6: Một giờ học 

Bài 2: Nghe viết: Một giờ học (đoạn từ Quang được mời …. đến Em cố 

nhớ xem.”.) 


